
	Mã đề thi: 136


	ĐỀ ÔN SỞ LẦN 1, SỐ 04 - NĂM HỌC 2024 - 2025 
MÔN ĐỊA LÍ

Thời gian làm bài: 50 phút; 




PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Tháng mưa cực đại lùi dần từ Bắc Bộ đến Trung Bộ chủ yếu do

A. có sự lùi dần vị trí của dải hội tụ nhiệt đới.

B. càng vào Nam càng xa chí tuyến bán cầu Bắc.

C. ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc suy giảm dần.

D. gió Tây Nam nguồn gốc Nam bán cầu suy yếu.
Câu 2: Chế độ nước sông ở nước ta phụ thuộc chủ yếu vào các nhân tố nào sau đây?


A. Độ cao của địa hình, lớp phủ thực vật, tổng lượng mưa.


B. Lưu vực sông, địa hình, chế độ mưa, lớp phủ thực vật.


C. Địa hình, lưu lượng nước, chế độ mưa, hướng địa hình.


D. Chế độ mưa, hướng của dòng chảy, cơn bão nhiệt đới.

Câu 3: Lao động nước ta đang có xu hướng chuyển từ khu vực Nhà nước sang khu vực có vốn đầu tư nước ngoài vì


A. Nước ta thực hiện nền kinh tế mở, thu hút đầu tư từ nước ngoài.

B. Khu vực Nhà nước làm ăn không có hiệu quả.

C. Tác động của công nghiệp hoá và hiện đại hoá.

D. Kinh tế nước ta đang từng bước chuyển sang cơ chế thị trường.
Câu 4: Thiên nhiên nước ta có sự phân hóa đa dạng theo chiều vĩ độ là do


A. có đường bờ biển dài, địa hình phân hóa đa dạng.

B. có lãnh thổ mở rộng ở hai đầu, hẹp ngang ở giữa.

C. lãnh thổ nước ta kéo dài theo chiều Bắc - Nam.

D. địa hình phức tạp, lãnh thổ rộng và hẹp ở hai đầu.

Câu 5: Khí hậu mát mẻ, độ ẩm tăng cùng với đất feralit có mùn của đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi ở nước ta đã tạo thuận lợi cho

A. các loài sinh vật từ phương Nam di cư lên.
B. rừng cận xích đạo lá rộng phát triển mạnh.

C. quá trình feralit diễn ra với cường độ mạnh.
D. rừng cận nhiệt lá rộng và lá kim phát triển.
Câu 6: Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho các cao nguyên của miền Nam Trung Bộ và Nam giống như một cánh cung khổng lồ?


A. Cấu trúc của địa hình có tính phân bậc rõ rệt và quá trình bồi tụ.


B. Tác dụng định hướng của khối nền cổ trong quá trình hình thành.


C. Quá trình hình thành chịu sự tác động mạnh của các khối nền cổ.


D. Sự vận động nâng lên của các khối núi, sông trở lại và xâm thực.

Câu 7: Loại gió thường gây mưa lớn và kéo dài cho các vùng đón gió ở Nam Bộ và Tây Nguyên là


A. gió Tín phong bán cầu Bắc vượt qua biển mang hơi ẩm.


B. gió mùa Đông Bắc nửa sau mùa đông tử áp cao Xibia.


C. gió mùa Tây Nam từ áp cao cận chí tuyến bán cần Nam.


D. gió mùa Tây Nam từ áp cao ở biển Bắc Ẩn Độ Dương.

Câu 8: Quá trình feralit hóa là quá trình hình thành đất chủ yếu ở nước ta do nguyên nhân nào sau đây ?

A. Địa hình chủ yếu là đồi núi thấp.

B. Trong năm có hai mùa mưa và khô rõ rệt.

C. Địa hình chủ yếu là đồng bằng.

D. Có khí hậu nhiệt đới ẩm, nhiều đồi núi thấp.
Câu 9: Tính chất địa đới của tự nhiên Việt Nam được biểu hiện ở


A. nhiệt độ giảm theo độ cao, gió mùa tây nam và đất phù sa


B. nhiệt độ trung bình năm >200c, gió tín phong và đất feralit.


C. có các đồng bằng hạ lưu sông, gió phơn và đất phèn, mặn.


D. địa hình nhiều đồi núi, gió đông nam và đất xám phù sa cổ.

Câu 10: Đặc điểm thiên nhiên nổi bật của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ nước ta là


A. khí hậu cận xích đạo gió mùa với nền nhiệt độ cao quanh năm.


B. đồi núi thấp chiếm ưu thế với các dãy núi có hướng vòng cung.


C. địa hình cao, các dãy núi xen thung lũng sông có hướng tây bắc - đông nam.


D. gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh, tạo nên mùa đông lạnh nhất ở nước ta.

Câu 11: Ý nghĩa về văn hóa - xã hội của vị trí địa lí nước ta là

A. thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư của nước ngoài.

B. giao lưu, hợp tác về văn hóa xã hội với các quốc gia.

C. cầu nối phát triển kinh tế giữa các nước trong khu vực.

D. phát triển nhiều loại hình giao thông vận tải khác nhau.
Câu 12: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm gió mùa ở nước ta?


A. Gió mùa mùa đông thổi liên tục từ tháng 11 đến tháng 4.


B. Gió mùa mùa hạ có nguồn gốc từ cao áp Xibia.


C. Gió mùa mùa đông thổi từng đợt từ tháng 11 đến tháng 4.


D. Gió mùa mùa hạ có hướng chính là đông nam.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm thiên nhiên miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?


A. Địa hình cao và trung bình chiếm ưu thế.
B. Dải đồng bằng thu hẹp và chia cắt mạnh.


C. Có mặt thành phần thực vật phương Nam.
D. Thành phần sinh vật ôn đới chiếm ưu thế.

Câu 14: Quá trình phong hóa hóa học tham gia vào việc làm biến đổi bề mặt địa hình hiện tại của nước ta được biểu hiện ở


A. hiện tượng bào mòn, rửa trôi.


B. đất trượt, đá lở ở sườn dốc.


C. hiện tượng xâm thực mạnh.


D. thành tạo địa hình cac-xtơ.

Câu 15: Vị trí địa lí nước ta


A. tiếp giáp Ấn Độ Dương và Biển Đông.
B. liền kề với các vành đai sinh khoáng.


C. ở trung tâm của bán đảo Đông Dương.
D. nằm ở khu vực phía đông của châu Á.

Câu 16: Dải hội tụ chí tuyến chạy theo hướng vĩ tuyến vắt ngang qua lãnh thổ nước ta vào giữa và cuối mùa hạ nằm giữa 2 khối khí


A. Bắc Ấn Độ Dương và tây Thái Bình Dương.


B. Chí tuyến nam bán cầu và bắc Ấn Độ Dương.


C. Tây Thái Bình Dương và chí tuyến nam bán cầu.


D. Bắc Ấn Độ Dương và chí tuyến bán cầu nam.

Câu 17: Cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đồi núi thấp là kiểu cảnh quan chiếm ưu thế của nước ta vì

A. đồi núi thấp chiếm chủ yếu diện tích lãnh thổ.

B. Nước ta nằm trong khu vực gió mùa.

C. nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến.
D. Nước ta nằm tiếp giáp với Biển Đông.
Câu 18: Đâu không phải là hệ quả trực tiếp của tình trạng khai thác rừng bừa bãi?


A. Đất đai ở vùng núi bị xói mòn nhanh.
B. Hệ sinh thái rừng ngày càng suy giảm.


C. Đất nông nghiệp ngày càng giảm sút.
D. Nguồn nước ngầm đang bị cạn kiệt.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho thông tin sau:


Nước ta quanh năm nhận được một lượng ẩm rất lớn. Độ ẩm tương đối thường dao động từ 80 - 100%, chỉ có một số địa phương mới có độ ẩm kém hơn, nhưng chỉ giới hạn trong vòng một vài tháng trừ vùng khô hạn ở Ninh Thuận, Bình Thuận. Biểu hiện rõ rệt nhất của việc nước ta giàu ẩm là lượng mưa hàng năm. Nếu lượng mưa rơi xuống mà nước không chảy và bốc hơi đi thì có thể tưởng tượng là toàn bộ đất nước sẽ bị ngập dưới một lớp nước dày từ 1,5 - 2m.


a) Lượng mưa trung bình năm trên toàn bộ lãnh thổ nước ta đạt 3 500 - 4 000 mm. 

b) Ở những vùng núi cao và sườn núi đón gió thường có lượng mưa nhỏ. 


c) Nước ta có nguồn ẩm dồi dào do thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển. 


d) Do có lượng mưa và độ ẩm lớn nên hệ sinh thái rừng thường xanh chiếm ưu thế. 

Câu 2. Cho bảng số liệu sau:

Nhiệt độ và lượng mưa trung bình các tháng của Hà Nội (trạm Hà Nội)

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ (0C)
	16,4
	17,0
	20,2
	23,7
	27,3
	28,8
	28,9
	28,2
	27,2
	24,6
	21,4
	18,2

	Lượng mưa (mm)
	18,6
	26,2
	43,8
	90,1
	188,5
	230,9
	288,2
	318,0
	265,4
	130,7
	43,4
	23,4


                                              (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB thống kê, 2022)


a) Nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội là 25,50C, biên độ nhiệt năm là 12,50C.

b) Tổng lượng mưa lớn đạt 1667,2 mm, mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9. 


c) Tính chất khí hậu của Hà Nội là nhiệt đới ẩm gió mùa, có một mùa đông lạnh. 


d) Biểu đồ kết hợp là dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện nhiệt độ và lượng mưa trung bình các tháng của Hà Nội. 

Câu 3. Cho thông tin sau:

Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu là đới rừng cận xích đạo gió mùa. Thành phần thực vật và động vật phần lớn thuộc vùng khí hậu Xích đạo và nhiệt đới có nguồn gốc ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a di cư lên hoặc từ Ấn Độ, Mi-an-ma di cư sang.

a) Đây là đặc điểm của phần lãnh thổ phía Bắc nước ta. 
b) Thành phần sinh vật nhiệt đới chiếm ưu thế do đặc điểm về khí hậu quy định. 
c) Các loài thực vật có nhiều loài rụng lá theo mùa, khả năng chịu hạn tốt chủ yếu có nguồn gốc từ phướng Bắc xuống. 
d) Xuất hiện nhiều loài thú có lông dày do khí hậu nóng quanh năm, phân mùa mưa khô rõ rệt, mùa khô kéo dài. 
Câu 4. Cho bảng số liệu:
Tỷ số giới tính của một số tỉnh nước ta năm 2015 và 2021




(Đơn vị: %)

	Năm
	Tiền Giang
	Nghệ An
	Bình Dương
	Phú Thọ

	2015
	96,3
	99,2
	97,7
	97,9

	2021
	96,1
	100,4
	101,6
	98,4



(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)


a) Tỉ số giới tính của các tỉnh ở nước ta qua 2 năm đều có sự chênh lệch, nam nhiều hơn nữ. 


b) Tỉ số giới tính của Tiền Giang thấp hơn Phú Thọ và cao hơn Bình Dương. 


c) Sự thay đổi tỉ số giới tính ảnh hưởng lớn tới hoạch định chính sách phát triển các tỉnh. 


d) Biểu đồ cột là dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tỷ số giới tính của một số tỉnh nước ta năm 2015 và 2021. 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho bảng số liệu:

Nhiệt độ trung bình năm, nhiệt độ trung bình tháng 1 và tháng 7 tại TP. Hồ Chí Minh
	Nhiệt độ trung bình năm (°C)
	Nhiệ độ trung bình tháng 1  (°C)
	Nhiệ độ trung bình tháng 7 (°C)

	27,1
	25,7
	28,9


                            (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2022)

Căn cứ vào bảng số liệu, tính biên độ nhiệt độ trung bình năm của TP. Hồ Chí Minh (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của 0C).
Câu 2. Cho bảng số liệu:

Nhiệt độ không khí trung bình các tháng tại trạm khí tượng Lạng Sơn 

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Trạm Lạng Sơn (độ cao 259m;

vĩ độ: 9011’B)
	13,4
	15,4
	18,3
	22,6
	25,7
	27,2
	27,2
	26,7
	25,4
	22,5
	18,8
	14,7


(Nguồn: Trung tâm thông tin và dữ liệu thủy văn)

Tính nhiệt độ trung bình các tháng mùa hạ của Lạng Sơn (0C) (làm tròn kết quả đến một số thập phân)
Câu 3. Cho bảng số liệu:

Số dân của nước ta phân theo giới tính, giai đoạn 2010 - 2022

 (Đơn vị: Triệu người)

	Năm
	2010
	2015
	2020
	2022

	Nam
	 43,1 
	 45,8 
	 48,6 
	 49,6 

	Nữ
	 44,0 
	 46,4 
	 49,0 
	 49,9 


(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam  2022, NXB Thống kê, 2023)


Cho biết tốc độ tăng trưởng số dân nam của nước ta năm 2022 so với năm 2010 lớn hơn bao nhiêu % so với nữ ? (làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân của %)
Câu 4. Cho bảng số liệu:

Quy mô dân số và tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta, giai đoạn 1999 - 2021

	Năm
	1999
	2009
	2019
	2021

	Quy mô dân số (triệu người)
	76,5
	86,0
	96,5
	98,5

	Tỉ lệ gia tăng dân số (%)
	1,51
	1,06
	1,15
	0,94


(Nguồn : Kết quả toàn bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999, 2009, 2019; Niên giám thống kê Việt Nam năm 2011, năm 2022)


Cho biết, nếu tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta không đổi từ năm 2021, thì dân số của nước ta năm 2024 là bao nhiêu triệu người? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của triệu người)
Câu 5. Năm 2021, quy mô dân số nước ta là 98,5 triệu người; tỉ lệ dân thành thị nước ta là 37,1% (niên giám thống kê năm 2022). Vậy số dân nông thôn nước ta năm 2021 là bao nhiêu triệu người? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của triệu người)
Câu 6. Cho bảng số liệu:

Tổng số dân và số dân thành thị của nước ta, giai đoạn 2018 - 2021

 (Đơn vị: Nghìn người)

	Năm
	2018
	2019
	2020
	2021

	Tổng số dân
	95385,2
	96484,0
	97582,7
	98506,2

	Số dân thành thị
	32636,9
	33816,6
	35867,2
	36564,7


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)


Cho biết tỉ trọng dân thành thị của nước ta năm 2021 ít hơn tỉ lệ dân nông thôn bao nhiêu %? (làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân)
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